
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140202068 Đinh Văn Biên CTH12A
2 12C140202083 Đinh Văn Lẻ CTH12A
3 12C140202096 Định Thị Minh Thành CTH12A
4 12C140202109 Đinh Văn Bết CTH12B
5 13C140202046 Hồ Thị Biểu CTH13A
6 13C140202049 Hồ Thị Duyên CTH13A
7 13C140202050 Nguyễn Thị Duyên CTH13A
8 13C140202054 Đinh Thị Huyền CTH13A
9 13C140202055 Đỗ Thị Thúy Kiều CTH13A

10 13C140202057 Lữ Thị Hương Liễu CTH13A
11 13C140202062 Võ Thị Như My CTH13A
12 13C140202064 Trần Thị út Ngọc CTH13A
13 13C140202067 Lê Thị Phúc CTH13A
14 13C140202068 Phạm Thị Như Quỳnh CTH13A
15 13C140202069 Trần Thị Sâm CTH13A
16 13C140202070 Phạm Thị Minh Thảo CTH13A
17 13C140202072 Nguyễn Cẩm Thúy CTH13A
18 13C140202073 Phạm Thị Thanh Thùy CTH13A
19 13C140202076 Võ Tín CTH13A
20 13C140202077 Lê Thị Kiều Trang CTH13A
21 13C140202081 Dương Văn Tuất CTH13A
22 13C140202084 Đinh Thị Yên CTH13A
23 13C140202085 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CTH13B
24 13C140202087 Trần Bình Diệu CTH13B
25 13C140202088 Lê Thị Phương Dung CTH13B
26 13C140202089 Hồ Thị Hằng CTH13B
27 13C140202090 Lê Thị Hoa CTH13B
28 13C140202092 Nguyễn Thị Thiên Hương CTH13B
29 13C140202091 Nguyễn Thị Huy CTH13B
30 13C140202093 Nguyễn Thị Kiều CTH13B
31 13C140202094 Lữ Hồng Lên CTH13B
32 13C140202097 Trần Thị Trúc Linh CTH13B
33 13C140202100 Huỳnh Thị Thanh Nhàng CTH13B
34 13C140202110 Nguyễn Thị Vương Thùy CTH13B
35 13C140202113 Lê Thị Tiên CTH13B
36 13C140202114 Lê Thị Kim Tiến CTH13B
37 13C140202115 Ngô Thị Bảo Trang CTH13B
38 13C140202116 Nguyễn Thị Trinh CTH13B
39 13C140202117 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CTH13B
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40 13C140202118 Huỳnh Thị Kim Trúc CTH13B
41 13C140202122 Lê Thị Hà Vy CTH13B
42 14C140202090 Hồ Văn Hiệp CTH14A Học lại
43 14C140202026 Lê Thị Phượng CTH14A
44 14C140202071 Châu Hải Nghi CTH14B

Danh sách này có 44 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


